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Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-

PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu kỳ 1 và kỳ 2 của 

tháng 01/2020 với nội dung: 

- TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC 

PHẨM; 

-  TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÁO.  

Bản ghi âm tài liệu được gửi qua thư điện tử công vụ của Phòng Tư pháp các 

huyện, thị xã, thành phố. Bản đánh máy của tài liệu được đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình www.stp.quangbinh.gov.vn - Mục 

Phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, đề 

nghị các địa phương chỉ đạo Phòng Tư pháp khai thác bản ghi âm gửi Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn để phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ 

sở và khai thác bản giấy để tuyên truyền theo các hình thức phù hợp khác. 

Đề nghị UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo Phòng Tư pháp và các đơn vị, địa phương liên quan sử dụng trong thời 

lượng và thời gian phù hợp. Đồng thời thực hiện phản ánh thông tin về nội dung, 

chất lượng, cách thức để nhiệm vụ PBGDPL nói chung và PBGDPL qua hệ thống 

loa truyền thanh cơ sở nói riêng ngày càng đạt hiệu quả cao. 
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 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ  

 KỲ 1  

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

1. Những hành vi bị cấm  

Điều 5, Luật An toàn thực phẩm quy định 13 hành vi bị cấm, như sau: 

1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến 

thực phẩm. 

2. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực 

phẩm. 

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời 

hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được 

phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ 

nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm. 

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên 

nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

5. Sản xuất, kinh doanh: 

a) Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;  

b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

c) Thực phẩm bị biến chất;  

d) Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô 

nhiễm vượt quá giới hạn cho phép; 

đ) Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị 

vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm;  

e) Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc 

đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; 

g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống 

dịch bệnh; 

h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng 

ký bản công bố hợp quy; 

i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.  

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận 

chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực 

phẩm, thực phẩm. 



7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm. 

8. Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn 

thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về 

an toàn thực phẩm. 

9. Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm. 

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. 

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc 

cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh. 

13. Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 

diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố. 

2. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

Điều 6, Luật An toàn thực phẩm quy định việc Xử lý vi phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này 

hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 nói trên 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường 

hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt 

được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm; tiền thu được do vi 

phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật.  

4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định nói trên. 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm 

Theo Điều 7, Luật An toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân sản xuất thực 

phẩm có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau đây: 

- Quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung 

cấp; quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm an toàn 

thực phẩm; 



- Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong việc thu 

hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

- Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ 

định để chứng nhận hợp quy; 

- Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho sản phẩm 

theo quy định của pháp luật;  

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;  

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực 

phẩm do mình sản xuất; 

- Tuân thủ quy định của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng mà 

thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; 

- Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu 

kèm theo thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 

- Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất thực phẩm; 

- Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo kịp thời, đầy đủ, 

chính xác về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho 

người bán hàng và người tiêu dùng; thông báo yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, 

bảo quản, sử dụng thực phẩm; 

- Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện 

pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù 

hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

- Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy định về 

truy xuất nguồn gốc thực phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 54 của Luật này; 

- Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn. 

Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì việc tiêu hủy thực phẩm phải 

tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp 

luật có liên quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó;  

- Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của 

Luật này; 

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an 

toàn do mình sản xuất gây ra. 



4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm 

Điều 7, Luật An toàn thực phẩm quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh 

thực phẩm có quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau đây: 

- Quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng vệ sinh 

an toàn thực phẩm; 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong 

việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

- Lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm để kiểm tra an toàn thực phẩm; lựa chọn cơ 

sở kiểm nghiệm đã được chỉ định để chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm 

nhập khẩu; 

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;  

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm trong quá 

trình kinh doanh và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu 

liên quan đến an toàn thực phẩm; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm; thực hiện quy 

định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định tại 

Điều 54 của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu 

dùng điều kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng 

thực phẩm; 

- Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm 

và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận được thông tin cảnh báo của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; 

- Kịp thời ngừng kinh doanh, thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất, 

nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

- Báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi 

phát hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh 

doanh gây ra; 

- Hợp tác với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền trong việc điều tra ngộ độc thực phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi 

hoặc xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; 

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Chi trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm theo quy định tại Điều 48 của 

Luật An toàn thực phẩm; 



- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm mất an 

toàn do mình kinh doanh gây ra. 

5. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời tiêu dùng thực phẩm 

Điều 9, Luật An toàn thực phẩm quy định người tiêu dùng thực phẩm có 

quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau đây: 

- Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử 

dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; 

được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận 

được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm; 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền 

lợi của mình theo quy định của pháp luật;  

- Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng;  

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực 

phẩm không an toàn gây ra. 

2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử 

dụng thực phẩm; 

- Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực 

phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân 

dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử 

dụng thực phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ  

KỲ 2 



TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÁO 

1. Quy định về tổ chức bắn pháo hoa 

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 

15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định việc tổ chức bắn 

pháo hoa được tiến hành trong các trường hợp sau: 

1. Tết Nguyên đán 

a) Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở Thủ 

đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, 

thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế; 

b) Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút ở các tỉnh còn lại; 

c) Thời điểm bắn pháo hoa vào lúc giao thừa. 

2. Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm) 

a) Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, tại Đền Hùng; 

b) Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 09 tháng 3 âm lịch. 

3. Kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 

Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam 

a) Ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9) 

- Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Thủ 

đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, 

thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại các tỉnh còn lại; 

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 02 tháng 9. 

b) Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07 tháng 5) 

- Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 07 tháng 5. 

c) Ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước (ngày 30 tháng 4) 

- Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại Thủ 

đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày 30 tháng 4. 

4. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

a) Bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng  không quá 15 phút tại 

Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà 

Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế; 

b) Bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại các tỉnh còn lại; 



c) Thời điểm bắn pháo hoa vào hồi 21 giờ ngày giải phóng địa phương. 

5. Ngày hội văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế. 

6. Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Các hành vi  bị nghiêm cấm  

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 

15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định các hành vi bị 

nghiêm cấm như sau: 

- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ. 

- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa. 

- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu 

đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công 

nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo. 

- Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ 

thay cho pháo 

3. Các loại pháo, sản phẩm pháo đƣợc sử dụng  

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 

15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định các loại pháo, sản 

phẩm pháo được sử dụng như sau: 

- Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức bắn pháo 

hoa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

- Pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Việt Nam để 

dự thi bắn pháo hoa. 

- Pháo hiệu dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu 

hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự. 

Các sản phẩm như: pháo hoa lễ hội bằng giấy (trừ loại hoa có chứa kim 

loại), pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, kim loại; 

que hương phát sáng; các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh 

được dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây nên tiếng nổ. 

4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi 

phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các 

loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm 

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy 

và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định mức xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 



a) Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về 

kiểm tra định kỳ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

b) Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

d) Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo hoa không còn giá trị sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền; 

b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho 

thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, 

cho thuê, cầm cố, thế chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy 

xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa; 

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại 

giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa; 

d) Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng 

chưa gây hậu quả; 

đ) Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

e) Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn sử dụng; 

g) Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; 

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ; 

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác 

để lấy thuốc nổ trái phép; 

d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và 

đồ chơi nguy hiểm; 

đ) Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ. 



5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có 

giấy phép; 

b) Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm; 

c) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không 

có giấy phép; 

d) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao; 

đ) Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ 

hỗ trợ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng 

quy định trong giấy phép hoặc không có các loại giấy tờ khác theo quy định của 

pháp luật; 

e) Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở 

lên) cho các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng 

cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn 

trái phép; 

b) Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng 

săn, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. 

7. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp thì bị xử lý theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp 

luật khác có liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy 

định tại Điểm c Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ, g Khoản 3; Điểm a, c, d 

Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong 

thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm e Khoản 3 

Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác 

nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa trong 

thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, d 

Khoản 3; Điểm b Khoản 4 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 



Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa đối với hành vi quy 

định tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

5. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”  

Điều 305, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội chế tạo, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ như sau: 

“1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm: 

- Có tổ chức; 

- Thuốc nổ các loại từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam hoặc từ 1.000 đến 

3.000 nụ xùy hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, 

dây nổ; 

- Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

- Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

- Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm: 

- Thuốc nổ các loại từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam; từ 3.001 đến 

10.000 nụ xùy hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy 

chậm, dây nổ; 

- Làm chết 02 người; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 

đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 

năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

http://luathoangphi.vn/bo-luat-hinh-su-1002015qh13-ban-hanh-ngay-27112015/


- Thuốc nổ các loại từ 101 kilôgam trở lên; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ 

trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên; 

- Làm chết 03 người trở lên; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà 

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.” 
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